THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2836 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
____________
 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LÀO CAI
(05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)
 
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	 Lĩnh vực Quản lý hoạt động đối ngoại (05 TTHC)

	1
	Thủ tục giải quyết đoàn ra thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

	2
	Thủ tục giải quyết đoàn ra thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ

	3
	Thủ tục cho phép đoàn vào

	4
	Giải quyết đề nghị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại tỉnh Lào Cai.

	5
	Cung cấp thông tin về Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) hoạt động tại Việt Nam.


 
 
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LÀO CAI
 
 
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI (05 TTHC)

	1. Thủ tục giải quyết đoàn ra thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

	- Trình tự thực hiện:
	- Cơ quan có nhu cầu cử cán bộ đi công tác nước ngoài gửi văn bản đề nghị tới Sở Ngoại vụ.
- Phòng Ngoại vụ tham mưu cho Giám đốc Sở Ngoại vụ trình UBND tỉnh cho phép cử đoàn ra.
- UBND tỉnh ra quyết định cho phép đoàn ra.

	- Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp;
- Qua bưu điện.

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị của cơ quan có cán bộ đi công tác nước ngoài;
+ Thư mời của nước ngoài hoặc chương trình của tổ chức trong nước sắp xếp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	- Quyết định hành chính.
- Tờ trình của UBND tỉnh gửi Thường trực Tỉnh uỷ.

	- Lệ phí (nếu có):
	Không.

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
	Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không.

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ;
- Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông tư số 06/2002/TTBNG ngày 03/9/2002 của Bộ Ngoại giao.
- Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh.

	2. Thủ tục giải quyết đoàn ra thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ

	- Trình tự thực hiện:
	- Cơ quan có nhu cầu cử cán bộ đi công tác nước ngoài với đối tượng là cán bộ, công chức không thuộc diện Ban Thượng vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quản lý, cán bộ doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh không sử dụng ngân sách nhà nước gửi văn bản đề nghị tới Sở Ngoại vụ.
- Phòng Ngoại vụ thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định cho phép đoàn ra.

	- Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp;
- Qua bưu điện.

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị của cơ quan có cán bộ đi công tác nước ngoài;
+ Thư mời của nước ngoài hoặc chương trình của tổ chức trong nước sắp xếp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	- Thời hạn giải quyết:
	03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	- Quyết định hành chính.

	- Lệ phí (nếu có):
	Không.

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
	Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không.

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ;
- Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông tư số 06/2002/TTBNG ngày 03/9/2002 của Bộ Ngoại giao.
- Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

	3. Thủ tục cho phép đoàn vào

	- Trình tự thực hiện:
	- Cơ quan có nhu cầu đón khách nước ngoài gửi văn bản đề nghị tới Sở Ngoại vụ.
- Phòng Ngoại vụ tham mưu cho Giám đốc Sở Ngoại vụ trình UBND tỉnh cho phép đón đoàn vào.
- UBND tỉnh ban hành văn bản cho phép đoàn vào.

	- Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp;
- Qua bưu điện.

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị của cơ quan đề nghị đón đoàn, danh sách đoàn;
+ Thư mời liên hệ của nước ngoài, chương trình, kế hoạch đón tiếp đoàn.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	- Văn bản chấp thuận.

	- Lệ phí (nếu có):
	Không.

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
	Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không.

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	- Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông tư số 06/2002/TTBNG ngày 03/9/2002 của Bộ Ngoại giao.
- Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh.

	4. Giải quyết đề nghị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại tỉnh Lào Cai.

	- Trình tự thực hiện:
	- Các cơ quan, tổ chức khi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế gửi văn bản đến Sở Ngoại vụ xin  tổ chức hội nghị, hội thảo. Nếu là cơ quan tổ chức Việt Nam xin tổ  chức hội thảo hội nghị phải gửi văn bản  trước khi tổ chức Hội nghị hội thảo ít nhất là 15 ngày,  cơ quan  tổ chức nước ngoài thì gửi ít nhất trước 1 tháng. Nội  dung văn bản nêu rõ:
+ Mục đích của Hội nghị, Hội thảo.
+ Nội dung của Hội nghị, Hội thảo.
+ Thời gian và địa điểm tổ chức, địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có).

+ Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có).
+ Thành phần tham dự: Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài.
- Nếu là cơ quan tổ chức Việt Nam xin tổ  chức hội thảo hội nghị  ngoài các nội dung trên, trong văn bản  xin phép còn phải có thêm các nội  dung:
+ Nguồn kinh phí.
+ Ý kiến của cơ quan liên quan ( nếu có).
- Phòng Ngoại vụ tham mưu cho Giám đốc Sở Ngoại vụ trình UBND tỉnh cho phép tổ chức Hội nghị.
- UBND tỉnh cho phép tổ chức hội nghị.

	- Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp;
- Qua bưu điện.

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
-          Công văn đề nghị cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
-          Giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

	- Thời hạn giải quyết:
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	văn bản chấp thuận                  

	- Lệ phí (nếu có):
	Không.

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
	Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	 Đối với những hội nghị hội thảo liên quan đến  lĩnh vực QLNN của cơ quan, địa phương  nào thì cơ quan xin phép tổ chức phải lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan, địa phương đó trước khi gửi hồ sơ về Sở Ngoại vụ.

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	Quyết định số 122/2001/QĐ-TTG ngày 21 tháng 8 năm 2001 của thủ tướng Chính phủ

	5. Cung cấp thông tin về Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) hoạt động tại Việt Nam.

	- Trình tự thực hiện:
	- Cơ quan chủ trì thẩm định các chương trình/dự án/khoản viện trợ hoặc các cơ quan, địa phương có nhu cầu tiếp xúc, làm việc với TCPCPNN gửi công văn đề nghị cung cấp thông tin về TCPCPNN đến Sở Ngoại vụ.
- Phòng Ngoại vụ tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành văn bản gửi Uỷ ban công tác về các TCPCPNN, Công an tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

- Phòng Ngoại vụ tổng hợp ý kiến, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành văn bản trả lời.

	- Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp;
- Qua bưu điện.

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
-          Công văn đề nghị cung cấp thông tin về TCPCPNN.
-          Giấy tờ khác có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	văn bản xác nhận                      

	- Lệ phí (nếu có):
	Không.

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
	Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	Quyết định số 65/2007/QÐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.


